
 
 

 

 

Họ và tên:  ....................................................................................... Lớp: ....................  

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TOÁN  LỚP 3 – TUẦN 17 (15/12 – 19/12/2025) 

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

a) ...... dm = 1m 

10 m = ....... dm 

...... m = 200 dm 

 b) ...... mm = 1 cm 

80 cm = ...... mm 

...... cm = 40 mm 

c) ...... cm = 1 dm 

30 dm = ...... cm 

...... dm = 600 cm 

 d) 1 m = ...... cm   

2 km = ...... m   

10 m = ...... cm   

Bài 2: Nối (theo mẫu) 

 

 

 

Bài 3: Đánh dấu X vào sự vật có dạng hình chữ nhật; đánh dấu     vào sự vật có 

dạng hình vuông. 

     



 
 

 

 

     

Bài 4: Tính nhẩm 

40 + 360 = ... 200 : 4 = ... 120 : 2 = ... 

60 × 3 = ... 780 – 60 = ... 360 : 6 = ... 

Bài 5: Số? 

 

Số cá trong hồ 452 

Số cá trong ao 307 

Số cá trong hồ và trong ao  

Số cá trong hồ nhiều hơn 

trong ao 

 

 

  

Số viên kẹo trong 1 hộp 12 

Số hộp kẹo trong 1 thùng 6 

Số viên kẹo trong 1 thùng  

Số viên kẹo trong 9 thùng  
 

Bài 6: Đặt tính rồi tính 

206 + 578 713 – 209 113 × 4 196 : 5 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

………… 

Bài 7: Người ta xếp vào mỗi hộp 2 con cá ngừ và 4 con cá hồi. Số cá ngừ được 

xếp là 48 con. Hỏi để xếp đủ số hộp thì người ta cần bao nhiêu con cá hồi? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


